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BÁO CÁO KQKD BẢNG CĐKT

Năm 2022 2023 2024F 2025F (Tỷ VNĐ) 2022 2023 2024F 2025F

Doanh thu thuần 23,071 18,596 20,791 21,317 Tài sản ngắn hạn 10,415 9,429 10,366 12,169

Giá vốn 21,590 17,484 18,919 19,308 Tiền & ĐTNH 1,257 1,075 1,324 2,745

LN gộp 1,481 1,112 1,871 2,009 Phải thu thương mại 1,499 2,028 2,298 2,336

CP Bán hàng & Quản lý 1,388 739 1,129 1,066 Tồn kho ròng 7,000 5,719 5,985 6,480

EBIT 93 373 742 943 TSNH khác 659 606 759 609

DT Tài chính 303 230 307 213 Tài sản dài hạn 3,046 2,807 2,732 5,074

CP Tài chính 503 426 423 425 TSCĐ hữu hình 2,305 2,026 1,706 1,594

Cp Lãi vay 262 293 192 309 TSCĐ khác 283 332 322 321

Lãi lỗ CTLK 0 0 0 0 XDCBDD 220 204 486 2,986

LN khác 0 0 1 7 Đầu tư tài chính 8 3 0 0

LNTT -107 177 627 738 Tài sản dài hạn khác 230 241 218 172

Thuế TNDN 18 60 125 148 TỔNG TÀI SẢN 13,461 12,235 13,098 17,243

LNST -125 117 502 591

Lợi ích CĐTS 0 0 0 0 NỢ PHẢI TRẢ 8,141 6,812 7,181 8,656

Khen thưởng phúc lợi 0 0 314 17 Nợ ngắn hạn 8,109 6,784 7,157 7,133

LNST CĐ Cty mẹ -125 117 187 573 Phải trả thương mại 2,803 1,778 1,280 1,481

Vay ngắn hạn 5,111 4,768 5,472 5,379

TĂNG TRƯỞNG & BIÊN LN Phải trả khác 195 238 404 273

2022 2023 2024F 2025F Nợ dài hạn 32 28 25 1,523

Tăng trưởng doanh thu -18.1% -19.4% 11.8% 2.5% Vay dài hạn 3 0 0 1,500

Tăng trưởng EBIT -96.6% 299.8% 99.1% 27.1% Phải trả dài hạn khác 29 28 25 23

Tăng trưởng EBITDA -84.9% 58.9% 48.8% 7.9% VCSH 5,320 5,423 5,917 8,588

Tăng trưởng LNST CĐ Cty mẹ -105.6% -194.2% 327.5% 17.7% Vốn góp chủ sở hữu 3,419 3,419 3,419 5,525

Biên LNG 6.4% 6.0% 9.0% 9.4% Lợi nhuận giữ lại 1,628 1,731 2,217 2,782

Biên EBIT 0.4% 2.0% 3.6% 4.4% Vốn khác 273 273 281 281

Biên EBITDA 2.0% 4.0% 5.4% 5.6% Lợi ích CĐTS 0 0 0 0

Biên LNST CĐ Cty mẹ -0.5% 0.6% 2.4% 2.8% TỔNG NGUỒN VỐN 13,461 12,235 13,098 17,243

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

(Tỷ VNĐ) 2022 2023 2024F 2025F 2022 2023 2024F 2025F

LNST -125 117 502 591 Chỉ số định giá

Khấu hao 378 376 372 258 P/E (792.1) 534.6 34.0 11.1 

Điều chỉnh khác -109 -26 644 -100 P/B 18.6 11.6 1.1 0.7 

Thay đổi vốn lưu động -972 -189 -1,001 -269 P/FCFE 408.1 (379.8) 11.8 (8.4)

Phải thu thương mại 346 -530 -270 -38 EV/EBITDA 217.9 88.8 9.5 8.7 

Tồn kho 1,281 1,282 -266 -495 EV/Sales 4.4 3.6 0.5 0.5 

Tài sản khác 229 41 -129 196 EV/FCFF (142.6) 194.6 (387.8) (5.5)

Phải trả thương mại -2,659 -1,024 -499 201 Hiệu quả sử dụng vốn

Phải trả khác -169 42 163 -133 ROE% -2.3% 2.2% 8.9% 8.1%

CFO -828 278 516 479 ROA% -0.9% 0.9% 4.0% 3.9%

Capex -198 -130 -697 -2,646 ROIC% 1.0% 2.4% 5.2% 4.9%

Đầu tư khác 207 -38 -120 0 Cấu trúc tài chính

Thu nhập đầu tư 23 18 13 83 Thanh toán ngắn hạn 1.3 1.4 1.4 1.7 

CFI 33 -151 -804 -2,563 Vay nợ/Vốn chủ sở hữu 1.0 0.9 0.9 0.8 

Thay đổi vốn 1,268 -313 722 1,407 Hệ số tự tài trợ TSCĐ 1.9 2.1 2.4 1.8 

Vay ròng 10 0 0 2,106 Đòn bẩy tài chính 2.5 2.3 2.2 2.0 

Cổ tức -219 0 0 -9 Chỉ số hoạt động 

CFF 1,059 -313 722 3,504 Số ngày phải thu 26 days 35 days 38 days 40 days

LCTT Thuần 264 -186 434 1,421 Số ngày tồn kho 129 days 133 days 113 days 118 days

Tiền đầu kỳ 751 1,005 785 905 Số ngày phải trả 70 days 48 days 29 days 26 days

Điều chỉnh 0 0 0 0 Vòng quay tiền 86 days 120 days 121 days 131 days

Tiền cuối kỳ 1,015 819 1,219 2,326 Chỉ số khác

DTTC/DTT 1.3% 1.2% 1.5% 1.0%

FCFF -720 341 -27 -1,919 CPTC/DTT 2.2% 2.3% 2.0% 2.0%

FCFE 242 -165 541 -760 SG&A/DTT 6.0% 4.0% 5.4% 5.0%




